
 

 

 

 

KHUNG ĐÀO TẠO 

CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ANH, KHÓA D20 
 

TT Tên học phần Số tín chỉ 

1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 

2 Tư duy biện luận ứng dụng 2 

3 Triết học Mác - Lênin 3 

4 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 

5 Những vấn đề kinh tế - xã hội Đông Nam bộ 2 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 

9 Giáo dục thể chất 2 

10 Giáo dục quốc phòng an ninh 5 

11 Thực hành Giáo dục quốc phòng an ninh 3 

12 Thực hành Giáo dục thể chất 3 

13 English Communicative Grammar (Ngữ pháp giao tiếp tiếng Anh) 3 

14 English phonetics and phonology (Ngữ âm và ngữ âm học tiếng Anh) 3 

15 Social and emotional learning (Nghiên cứ xã hội và tình cảm) 2 

16 Essential Listening and Speaking (Nghe nói căn bản tiếng Anh) 3 

17 Essential Reading and Writing (Đọc viết căn bản tiếng Anh) 3 

18 Listening and Speaking Strategies (Chiến thuật nghe nói tiếng Anh) 2 

19 Reading and writing strategies (Chiến thuật đọc viết tiếng Anh) 2 

20 Academic listening and speaking (Nghe nói tiếng Anh học thuật) 2 

21 Academic reading and writing (Đọc Viết tiếng Anh học thuật) 2 

22 English Morphology (Hình vị học tiếng Anh) 2 

23 English Syntax (Cú pháp học tiếng Anh) 2 

24 Public speaking (Kỹ thuật nói trước công chúng) 2 

25 Semantics (Ngữ nghĩa học) 3 

26 Research methodology (Phương pháp nghiên cứu Ngôn ngữ học) 2 

27 Approaches to translation (Các phương pháp biên dịch) 3 

28 Cross Cultural Communication (Giao tiếp liên văn hóa) 2 

29 Mini project: British - America work styles and communication (Dự án nhỏ: 

Phong cách làm việc và giao tiếp Anh - Mỹ) 
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30 British and American literatures (Văn học Anh - Mỹ) 3 

31 Building interpretation skills (Phát triển kỹ năng phiên dịch) 2 

32 Modern translation technologies (Kỹ thuật biên dịch hiện đại) 2 

33 Listening and speaking for business communication (Nghe nói tiếng Anh trong 

giao tiếp Thương mại) 

2 

34 Reading and Writing for Business Communication (Đọc viết tiếng Anh trong giao 

tiếp Thương mại) 

2 

35 Report writing in English (Viết báo cáo tiếng Anh) 2 

36 Interaction styles in the workplace (Phong cách giao tiếp nơi làm việc) 2 

37 Nhập môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh 3 

38 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh 3 

39 Critical listening and speaking (Nghe nói tiếng Anh nâng cao) 2 

40 Critical reading and writing (Đọc viết tiếng Anh nâng cao) 2 

41 Email writing in English (Viết email bằng tiếng Anh) 3 

42 Essay writing in English (Viết luận tiếng Anh) 3 

43 English as a Global Language (Tiếng Anh như một ngôn ngữ toàn cầu) 3 

44 Impromptu speaking techniques (Nói ứng khẩu tiếng Anh) 3 

45 British and American business cultures (Văn hóa kinh doanh Anh - Mỹ) 3 

46 Business case analysis (Phân tích trường hợp kinh doanh) 3 

47 Business culture in Asia (Văn hóa kinh doanh Châu Á) 3 

48 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh thiếu nhi 1 3 

49 Fundamentals of translation (Những vấn đề cơ bản trong dịch thuật) 2 

50 English motivational speeches (Kỹ thuật thuyết giảng tiếng Anh) 2 

51 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh thiếu nhi 2 3 

52 Mini project: Using corpora for translation (Dự án nhỏ: Khối liệu trong biên dịch) 2 

53 Thực hành giảng dạy tiếng Anh 3 

54 English for leadership skills (Tiếng năng lãnh đạo) 3 

55 Tâm lý lứa tuổi thiếu nhi 3 

56 English for telephoning (Tiếng Anh trong giao tiếp điện thoại) 2 

57 English for tourism (Tiếng Anh trong Du lịch) 2 

58 English in business law (Tiếng Anh trong Luật Thương mại) 3 

59 English in office management (Tiếng Anh trong quản lý văn phòng) 2 

60 Thực tập doanh nghiệp 1 3 

61 Thực tập doanh nghiệp 2 4 

62 Thực tập doanh nghiệp 3 5 

63 Báo cáo/Khoá luận tốt nghiệp - Graduation report 5 
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